
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 341, Thôn 7, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

01/06/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH PHƯỚC NGHĨA VIỆT NAM

3801224832

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu khác, phế liệu, 
phế thải và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi động 
vật; Bán buôn thóc, ngô, và các loại hạt ngũ cốc khác; bán 
buôn nông, lâm, sản nguyên liệu khác.

4620(Chính)

2. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa 4610

3. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 
chưa được phân vào đâu.

4659

4. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh 
bột, bán buôn nông sản gia vị.

4632

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn bao bì từ plastic, các loại vải PP, PE, túi PE, 
đai PP, chạc PP và các loại phụ liệu nhanh may bao bì; bán 
buôn phế liệu, phế thải phi kim loại.

4669

6. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất nông sản gia vị.

1079

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.

8299

8. Bán buôn tổng hợp 4690

9. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Chế biến, Gia công các loại hạt nông sản, ngũ cốc, gia 
vị.

1030

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH PHƯỚC NGHĨA VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: PHUOC NGHIA VIET NAM COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: PHUOC NGHIA VIET NAM CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973662657
Email: Phuocnghiavietnam@gmail.co

m 

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
CHÍ NGHĨA

Khu phố Tân Cang, 
Phường Phước Tân, 
Thành phố Biên Hoà, 
Tỉnh Đồng Nai, Việt 
Nam

1.500.000.000 25,000 272816424

2NGUYỄN 
VĂN 
PHƯỚC

Thôn 7, Xã Long Hà, 
Huyện Phú Riềng, 
Tỉnh Bình Phước, 
Việt Nam

480.000.000 8,000 285422352

3NGUYỄN 
ĐĂNG 
KHOA

294/2 Xô Viết Nghệ 
Tĩnh, Phường 21, 
Quận Bình Thạnh, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

2.010.000.000 33,500 024576285

4TRẦN MINH 
LUÂN

Ấp Thạnh Yên, Xã 
Thạnh Trị, Huyện Gò 
Công Tây, Tỉnh Tiền 
Giang, Việt Nam

2.010.000.000 33,500 311928184

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       285422352
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn 7, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình 
Phước, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Thôn 7, Xã Long Hà, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN VĂN PHƯỚC Nam

19/08/1992 Kinh Việt Nam

21/02/2018 Công an Bình Phước

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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